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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Nhà làm phim tài liệu Patricio Guzman nổi tiếng ở Chile cho rằng “Một quốc 

gia không có phim tài liệu giống như một gia đình không có album ảnh”. Tầm quan 

trọng và những đóng góp của phim tài liệu luôn được đánh giá cao trong đời sống 

xã hội ở mọi quốc gia.  

Phim tài liệu là một thể loại ra đời sớm nhất của nghệ thuật điện ảnh. Những 

thước phim quay cảnh người thật, việc thật Tàu vào ga và Giờ tan tầm ở nhà máy 

của anh em nhà Luymier (Pháp) vào năm 1895 cũng chính là những thước phim mở 

đầu cho sự xuất hiện của nền điện ảnh nhân loại. Khi truyền hình ra đời, phim tài 

liệu được cải biến cho phù hợp với đặc tính kỹ thuật và đặc điểm tiếp nhận của khán 

giả. Tuy nhiên, dù ở loại hình điện ảnh hay truyền hình thì phim tài liệu vẫn luôn là 

những tác phẩm có tính chính luận và tính nghệ thuật, có cấu trúc chặt chẽ và nội 

dung hoàn chỉnh, phản ánh những góc cạnh của đời sống xã hội.  

Phim tài liệu lấy ngôn ngữ hình ảnh làm yếu tố thứ nhất, nhưng không thể 

thiếu phần âm thanh, bao gồm: Lời bình, lời thoại nhân vật, tiếng động hiện trường, 

tiếng động lồng ghép và âm nhạc lồng ghép. Lời bình trong phim tài liệu xét trên 

toàn diện là yếu tố thứ hai, chỉ đứng sau hình ảnh. Nhưng đôi lúc, lời bình trong 

phim lại vượt lên trên hình ảnh trong chức năng truyền tải thông tin, thông điệp. Xét 

về mặt diễn ngôn, lời bình trong phim tài liệu là một chỉnh thể kiến tạo thế giới hiểu 

biết bằng ngôn ngữ và nó là một hiện tượng tư tưởng. Cũng như mọi diễn ngôn 

khác, đời sống của lời bình phim tài liệu được gắn chặt với môi trường phim và để 

hiểu nó cũng không thể tách rời môi trường ngữ cảnh mà nó đang sống.  

Tuy nhiên, trên thực tế không phải tất cả các diễn ngôn lời bình phim tài liệu 

sản xuất ra đều đạt hiệu quả như mong muốn của chủ thể diễn ngôn. Não trạng xã 

hội; tư tưởng, tâm lý của người sản xuất diễn ngôn; sự bất cẩn trong khâu kiểm 

duyệt đôi khi cũng gây ra những khiếm khuyết trong nghiệp vụ lời bình của một số 

phim tài liệu. Từ đó gây ra những hạn chế trong nội dung, thừa thải trong hình thức 

thể hiện và làm giảm tính hiệu quả và tuổi thọ của bộ phim. Những ưu điểm và hạn 

chế của diễn ngôn lời bình phim tài liệu nếu đem ra phân tích, soi qua lăng kính của 

lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday sẽ được nhận diện.  
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2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề   

Đến nay, có thể kể đến các công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực 

truyền hình của các tác giả ở trong nước như: Giáo trình báo chí truyền hình của 

Dương Xuân Sơn (Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2011); Ngôn ngữ báo chí - Những vấn đề cơ 

bản của Nguyễn Đức Dân (Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006); Hoạt động ngôn ngữ phát 

thanh và truyền hình từ cách nhìn của tâm lý ngôn ngữ học của Nguyễn Đức Tồn 

(Nxb. ĐHQG Hà Nội, 1999). Một số luận án, luận văn như Dạng thức nói trên truyền 

hình của Nguyễn Thế  Kỷ (Luận án Ts, ĐHQG Hà Nội, 2001); Ngôn ngữ truyền hình – 

Vấn đề và thảo luận của Phan Quốc Hải (Luận văn Ths Báo chí học, ĐH KHXH & NV 

Hà Nội, 2010); Ngôn ngữ bản tin thời sự truyền hình dưới góc nhìn phân tích diễn 

ngôn của Nguyễn Thị Phương Nam (Luận văn Ths Ngôn ngữ học, ĐHKH Huế); 

Khảo sát ngôn ngữ phỏng vấn trên truyền hình ở Thừa Thiên – Huế của Hoàng Lê 

Thúy Nga (Luận văn Ths, Báo chí học, ĐH.KHXH & NV Hà Nội, 2008); Ngôn ngữ 

truyền hình trên bản tin Thời sự Truyền hình Việt Nam của Mai Thị Minh Thảo 

(Luận văn Ths, Báo chí, ĐH. KHXH & NV Hà Nội, 2004); Phim tài liệu chân dung 

truyền hình của Hãng phim TFS của Bùi Thị Thủy (Luận văn Ths Báo chí, ĐH. 

KHXH & NV Hà Nội, 2007).  

Những công trình, luận án, luận văn trên đây, qua khảo sát chúng tôi nhận 

thấy đa phần là nghiên cứu về báo chí học. Ở đó các tác giả nghiên cứu một số đặc 

trưng về thể loại và phương pháp triển khai sáng tạo một tác phẩm truyền hình. Một 

số nghiên cứu về ngôn ngữ nói và phương thức nói trong giao tiếp công chúng báo 

chí trên truyền hình như luận án Dạng thức nói trên truyền hình của Nguyễn Thế  Kỷ, 

hay lý luận chung ngôn ngữ truyền hình ở Việt Nam như luận văn Ngôn ngữ truyền 

hình – Vấn đề và thảo luận của Phan Quốc Hải. Có những nghiên cứu riêng biệt hơn 

cho từng thể loại truyền hình, những đặc trưng ngôn ngữ của các bản tin truyền hình, 

thể loại phỏng vấn truyền hình như luận văn Ngôn ngữ bản tin thời sự truyền hình 

dưới góc nhìn phân tích diễn ngôn của Nguyễn Thị Phương Nam; luận văn Khảo sát 

ngôn ngữ phỏng vấn trên truyền hình ở Thừa Thiên – Huế của Hoàng Lê Thúy Nga; 

luận văn Ngôn ngữ truyền hình trên bản tin Thời sự Truyền hình Việt Nam của Mai 

Thị Minh Thảo. Cũng có đề tài nghiên cứu chuyên sâu vào phim tài liệu như luận 

văn Phim tài liệu chân dung truyền hình của Hãng phim TFS của Bùi Thị Thủy, 
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nhưng đây là nghiên cứu về cách sáng tạo, quy trình sản xuất và phát sóng phim tài 

liệu chân dung ở Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.  

Tình hình trên là cơ sở để chúng tôi đi đến mong muốn, là cần có một nghiên 

cứu chuyên biệt về diễn ngôn lời bình phim tài liệu với cách tiếp cận ngôn ngữ học, 

và chúng tôi mạnh dạn thực hiện đề tài “Diễn ngôn lời bình phim tài liệu từ lý 

thuyết chức năng hệ thống”.  

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu   

Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ một số đặc trưng ngôn ngữ trong diễn 

ngôn lời bình phim tài liệu từ góc nhìn lý thuyết chức năng hệ thống; chỉ ra những 

cách hành ngôn hiệu quả, những phương thức liên kết của cấu trúc và mạch lạc diễn 

ngôn mà các tác giả làm phim tài liệu nổi tiếng ở Việt Nam đã sử dụng. Từ đó luận 

văn có thể đưa ra những nhận định mang tính khoa học để ứng dụng vào thực tế, 

đóng góp vào việc phát triển kỹ năng nghiệp vụ của những người làm nghề.  

Khả năng luận văn sẽ chỉ rõ những biến đổi ngôn ngữ thông qua phân tích 

các siêu chức năng để thấy được lời bình phim tài liệu có những đặc trưng riêng. 

Những đặc trưng này có điểm khác biệt so với các thể loại cùng loại hình như tin 

tức, phóng sự, bình luận truyền hình, và so với thể loại cùng chung sự giao thoa báo 

chí và nghệ thuật trên báo, tạp chí in, như bút ký văn học. Từ đó, chúng tôi cũng 

mong muốn sẽ tìm ra một số nguyên tắc chung nhất trong cách viết lời bình cho 

những biên kịch, đạo diễn phim tài liệu mới vào nghề; và hy vọng luận văn cũng 

được góp mặt vào các tài liệu cần trao đổi, thảo luận trong giảng dạy ngôn ngữ học 

và báo chí.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng được chọn khảo sát là các phim tài liệu của một số tác giả thuộc 

nhiều thế hệ đã khẳng định được uy tín trong giới làm phim tài liệu truyền hình ở 

Việt Nam, được đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao. Khối ngữ liệu lựa chọn có cả 

phim tài liệu điện ảnh và phim tài liệu truyền hình. Cũng cần nói thêm, phim tài liệu 

ở hai loại hình này nhìn chung chỉ khác nhau về đặc tính kỹ thuật (phương tiện, chất 

liệu ghi hình và âm thanh) và đặc điểm tiếp cận khán giả (môi trường rạp chiếu 

phim và môi trường gia đình), còn hình thức thể hiện và nội dung tương đối giống 
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nhau. Vì thế luận văn không phân biệt lời bình phim tài liệu điện ảnh hay tài liệu 

phim truyền hình.  

Trên cơ sở này, chúng tôi chọn nghiên cứu tác phẩm của Nghệ sĩ Nhân dân 

Trần Văn Thủy và Nghệ sĩ ưu tú Đoàn Huy Giao làm đại diện cho những phim sản 

xuất và công chiếu ở ba thập niên 1980s, 1990s và đầu những năm 2000s; Các tác 

phẩm của Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thước, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoàng Lâm 

và đạo diễn Đoàn Hồng Lê làm đại diện cho những phim sản xuất và phát sóng 

trong hai thập niên 2000s và 2010s.   

Chúng tôi đã liên hệ với năm tác giả trên và đã được cung cấp các lời bình ở 

dạng văn bản (text). Để trung thực và khoa học hơn, chúng tôi cũng đã tiến hành 

kiểm tra giữa lời bình trên văn bản (text) với lời bình (bằng giọng đọc) trên các 

phim để đề phòng những chỉnh sửa trong quá trình lưu trữ tư liệu của tác giả và 

những cắt gọt do quá trình biên tập phim trước khi phát hành, phát sóng. Và kết quả 

là trùng khớp.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phim tài liệu hiện nay có có hai dạng, xét về tiêu chí xuất hiện lời bình: phim 

tài liệu có lời bình và phim tài liệu không có lời bình. Phạm vi nghiên cứu của luận 

văn này chỉ tập trung vào dạng phim có lời bình. Đây là dạng phim truyền thống và 

hiện giờ vẫn đang chiếm ưu thế về số lượng phát sóng trên các kênh truyền hình ở 

Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu là lời bình, vì vậy luận văn cũng chỉ tập trung vào 

lời nói của tác giả trong phim trên cơ sở đối chiếu với văn bản (text) để có sự chuẩn 

xác trong phân tích. Một yếu tố khác, là lời nói của nhân vật trong phim cũng được 

xem là đối tượng nghiên cứu, bởi nó không thể tách rời trong diễn ngôn. Các yếu tố 

về hình ảnh, tiếng động và âm nhạc sẽ được xem xét ở vai trò là đồng ngữ cảnh với 

văn bản.  

5. Phương pháp nghiên cứu   

 Với các ngữ liệu đã thu thập, chúng tôi tiến hành phân tích diễn ngôn lời 

bình phim tài liệu từ lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống của M.A.K. Halliday. 

Luận văn cũng áp dụng phương pháp miêu tả để khảo sát, xử lý ngữ liệu đưa ra 

những con số thống kê, làm cơ sở phân tích, nêu ra nhận định chung cho các đặc 
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trưng ngôn ngữ lời bình phim tài liệu, làm rõ những chức năng biểu hiện, chức năng 

liên nhân và chức năng văn bản của diễn ngôn lời bình phim tài liệu.    

6. Bố cục luận văn   

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Mục lục, luận văn này 

triển khai thành 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và các vấn đề nghiên cứu. Trong chương này 

chúng tôi trình bày các cơ sở lý thuyết về ngữ pháp chức năng hệ thống của 

Halliday; lý thuyết về diễn ngôn, lý thuyết về phim tài liệu, lời bình phim tài liệu  

và trình bày tóm lược về nội dung, tư tưởng và hoàn cảnh sản xuất diễn ngôn của 

khối ngữ liệu.  

Chương 2: Chức năng Biểu hiện trong lời bình phim tài liệu. Trên cơ sở 

những lý thuyết về ngữ pháp chức năng hệ thống, ở chương này chúng tôi tiến hành 

khảo sát ngữ liệu và trình bày chức năng Biểu hiện qua các kiểu chuyển tác quá 

trình và các loại chuyển tác chu cảnh, thể hiện nội dung thế giới kinh nghiệm phản 

ánh ở các cú của diễn ngôn lời bình phim tài liệu. 

Chương 3: Chức năng Liên nhân trong lời bình phim tài liệu. Khảo sát 

và phân tích chức năng Liên nhân của diễn ngôn lời bình phim tài liệu qua mục đích 

phát ngôn của cú; khảo sát, phân tích chức năng Liên nhân qua hệ thống tình thái; 

chức năng Liên nhân qua các phương thức quy chiếu.  

Chương 4: Chức năng Văn bản trong lời bình phim tài liệu. Cũng trên cơ 

sở lý thuyết về ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday, chúng tôi trình bày ở 

chương này những khảo sát và phân tích cấu trúc Đề ngữ - Thuyết ngữ,  tính liên 

kết văn bản, tính mạch lạc và những đặc trưng trong cấu trúc hệ dọc phân ba của 

diễn ngôn lời bình phim tài liệu.   


